PHỤ LỤC CÁC MẨU BIỂN TÊN, BIỂN SỐ

1. Mẫu số 1: Biển số nhà trên đường. 
ví dụ: Nhà số 28

2. Mẫu số  2: Hẻm cấp 1.

Ví dụ: hẻm số 03


3. Mẫu số 3: Hẻm thứ cấp
 số của hẻm cao hơn

Số nhà trước khi vào hẻm
Ví dụ: 
a) Hẻm cấp 2 số 03/12








Hẻm cấp 1       Hẻm cấp 2
b) Hẻm cấp 3 số 12/05









Hẻm cấp 2   
  Hẻm cấp 3
4. Mẫu số 4: Biển số nhà trong hẻm

Ví dụ : Nhà số 15, hẻm 03/12, có biển số:
5. Mẫu số 5: Biển số của nhà tập trung trên đường
	






tên mới của khu nhà
Số của khu nhà
(khu Cư xá A)









tên cũ của khu nhà
6. Mẫu số 6:  Nhà tập trung trong hẻm

	Hẻm: ( số )

Số của khu nhà

(khu Cư xá B)


7. Mẫu số 7: Biển tên, biển số của lô nhà 
8. Mẫu số 8: Biển số tầng lầu
9. Mẫu số 9:  Biển số căn hộ trong khu nhà tập trung không phân lô và không có tầng


Ví dụ: căn hộ số 12 thuộc khu nhà tập trung số 20



Số của khu nhà



số của căn hộ



10. Mẫu số 10: Biển số căn hộ trong khu nhà tập trung có phân lô nhà nhưng không có tầng

Ví dụ: căn hộ số 12 thuộc lô A



Tên của lô nhà


     số của căn hộ


11. Mẫu số 11: Biển số căn hộ trong lô nhà có tầng
Ví dụ: căn hộ số 12 thuộc tầng số 4, có biển số  như sau:



Số tầng




số của căn hộ


12. Mẫu số 12: Biển số nhà theo đơn vị hành chính
	Khu (ấp)

Số nhà

Xã (hoặc phường)





Ví dụ: nhà số 27,  khu  phố 10, phường Phú Hoà được ghi như sau:
	Khu phố 10

27

Phường Phú Hoà




13. Số nhà trên đường trên đường và hẻm nối dài

- Cách đánh số nhà:

3 ND

1ND



 1

3

5






Đường hiện hữu Nguyễn Văn A


4 ND

2ND



2

4
         8

- Mẫu biển số nhà Mẫu số 13:

	(Số nhà) ND




Ví dụ: nhà số 27 trên đường Nguyễn Văn A (nối dài)
	27 ND




Khu phố 10






(Mẫu về khổ chữ, số)

18

Phường Phú Hoà

28














(Số nhà)








Hẻm số: 03








Hẻm (Số)








Hẻm: (Số/số)








Hẻm:03/12





Hẻm:03/12





Hẻm: (số).





Số nhà





Hẻm: 03/12.





15





 (Số hoặc chữ latin)








(Số tầng)





(Số của khu nhà)/(Số căn hộ)








20/12





(Tền của lô nhà).(Số căn hộ)





(soỏ taàng laàu).(soỏ caờn hoọ)








A.12








5.12





(Số tầng).(Số căn hộ)





 Đoạn nối dài








